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PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Đếm các số nguyên dương không vượt quá 140 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 12 — tức các 

phản ví dụ cho mệnh đề đảo của “Nếu số nguyên 𝑛 chia hết cho 12 thì 𝑛 chia hết cho 3”.

Câu 2. Nhóm khảo sát một sân trong dựng tam giác 𝐴𝐵𝐶 với 𝐴𝐵 = 13 m, 𝐴𝐶 = 11 m và góc 𝐵̂ = 25∘ đỉnh 

𝐶 nằm về phía trên đường thẳng 𝐴𝐵. Ba số đo này là chính xác. Trên đường thẳng 𝐴𝐵 có cột cờ 𝐷 nằm giữa 

𝐴 và 𝐵, cách 𝐴 một đoạn 10 m. Phép đo khoảng cách từ 𝐶 tới 𝐷 chỉ cho biết 𝐶𝐷 nằm trong đoạn [1, 1; 1, 7] 
m. Tính diện tích tam giác 𝐴𝐵𝐶 , theo mét vuông (làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 3. Tìm giá trị nguyên lớn nhất của 𝑚 để mệnh đề ∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 14𝑥 +𝑚 > 0 là mệnh đề sai.

Câu 4. Cho hệ bất phương trình {
4𝑥+5𝑦≤19
𝑥≥0
𝑦≥0

. Tính giá trị vế trái của ràng buộc thứ nhất tại điểm 𝑀(5; 2).

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐴𝐵 = 7, 𝐴𝐶 = 4 và 𝐴 = 60∘. Tính 𝐵𝐶2.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 6. Một xưởng làm hai loại bàn 𝐴 và 𝐵. Mỗi bàn loại 𝐴 cần 1 đơn vị gỗ và 3 giờ công; mỗi bàn loại 𝐵 cần 4 
đơn vị gỗ và 4 giờ công. Xưởng có 35 đơn vị gỗ và 15 giờ công. Gọi 𝑥, 𝑦 lần lượt là số bàn loại 𝐴 và loại 𝐵 làm 

được. Hệ bất phương trình mô tả bài toán gồm bao nhiêu bất phương trình?
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